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	Chủ đề

	Các mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1:

Ôxi – Không khí
	 - Chỉ ra tính chất vật lý của oxi.
- Chỉ ra cơ sở của phương pháp thu oxi trong phòng thí nghiệm. 
- Nhận ra thành phần của không khí. 

- Biết được các loại oxit.

	
	
	- Từ kiến thức đã học về oxi vận dụng làm bài tập tính theo  PTHH.
	
	
	

	Số câu
	4 câu
	
	
	
	
	1 câu
	
	
	5 câu

	Số điểm 

Tỉ lệ %
	2,0 điểm

20%
	
	
	
	
	2,0 điểm

20%
	
	
	3,0 đ

30%

	Chủ đề 2:

Hiđro – Nước


	- Nhận ra khái niệm axit, bazơ, muối.

- Chỉ ra phương pháp điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm.
	Xác định và gọi tên được hợp chất axit, bazơ, muối.


	
	Viết PTHH thể hiện chuyển hóa về tính chất hóa học của nước. 
	

	Số câu 
	2 câu
	
	
	1/2 câu
	
	
	
	1 câu
	11/3 câu

	Số điểm

Tỉ lệ %
	1,0 điểm

10%
	
	
	1,0 điểm

10%
	
	
	
	1,0 điểm

10%
	4,0 đ

40%

	Chủ đề 3:

Dung dịch


	Chỉ ra được dung môi, chất tan và dung dịch.
	-Xác định được tính tan của 1 số axit, bazơ, muối.

-Tính nồng độ dung dịch phần trăm (C%) của dung dịch theo công thức đã học.


	
	
	
	
	

	Số câu 
	
	1/2 câu
	
	1 câu
	
	
	
	
	4/3 câu

	Số điểm

Tỉ lệ %
	
	1,0 điểm

10%
	
	2,0 điểm

20%
	
	
	
	
	3,0 đ

30%

	Tổng số câu
	13/2 câu
	3/2 câu
	1 câu
	1 câu
	10  câu

	Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	4,0 điểm
40%
	3,0 điểm
30%
	2,0 điểm
20%
	1,0 điểm
10%
	10,0 đ
100%
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I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng
Câu 1: Ở điều kiện thường, Oxi là:
A. chất khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước và nặng hơn không khí.

B. chất khí không màu, không mùi, không vị, tan vô hạn trong nước và nặng hơn không khí.

C. chất khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước và nhẹ hơn không khí.

D. chất khí không màu, không mùi, không vị, tan vô hạn trong nước và nhẹ hơn không khí.

Câu 2: Phát biểu nào sai khi nói về oxit?
A. Oxit được chia thành 2 loại chính là: oxit axit và oxit bazơ.            

B. Tất cả các oxit đều là những oxit axit.  
 


C. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.
         

D. Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ.

Câu 3: Phân tử axit gồm: 
A. một nguyên tử Hiđro liên kết với gốc axit.




 
B. một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm (-OH).
C. một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit. 



D. một hay nhiều nguyên tử Hiđro liên kết với gốc axit.

  Câu 4: Có thể thu được khí Oxi bằng cách đẩy nước là do oxi có tính chất:
A. Tan nhiều trong nước.

B. Ít tan trong nước.
C. Là chất khí không màu. 

D. Nhẹ nhất trong các chất khí.



  Câu 5: Thành phần của không khí bao gồm:      

A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm..).
  

    

B. 21% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm..), 78% khí nitơ, 1% các khí oxi.                                   

C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm..). 
D. 21% khí oxi, 1% khí nitơ, 78% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm..).   
   Câu 6: PTHH nào dưới đây có thể được dùng để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm?
A.  Fe   +    2HCl  
[image: image1.wmf]®

    FeCl2  +    H2 
    

B.  2KClO3  
[image: image2.wmf]¾

®

¾

0

t

 2KCl   +  3O2
C.  2H2O        
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            2H2 + O2
D.  3Fe  +    2O2  
[image: image4.wmf]¾
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   Fe3O4
II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 7: (2,0 điểm) Hòa tan hết 3,6 gam muối ăn NaCl vào 26,4 gam nước.
a) Hãy chỉ ra dung môi, chất tan và dung dịch? (1,0đ)
b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được? (1,0đ)
Câu 8: (2,0 điểm) Cho công thức hóa học của các chất sau: AgNO3, HCl, Cu(OH)2, Na2CO3.
a) Hãy chỉ ra chất nào là axit, bazơ, muối? Gọi tên các chất đó. (1,0đ)
b) Xác định độ tan trong nước của các axit, bazơ, muối trên. (1,0đ)
Câu 9: (2,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam Al trong khí oxi. 
a. Hãy tính thể tích khí oxi ở đktc cần dùng?
b. Để có lượng khí oxi dùng cho phản ứng trên người ta phải phân hủy bao nhiêu gam KMnO4?
Câu 10: (1,0 điểm) Viết các phương trình hóa học thể hiện chuyển hóa sau: 
                  KClO3               O2                      P2O5                  H3PO4 

                                           CO2
----- Hết -----
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. PHẦN TRĂC NGHIỆM ( 3,0đ)

	Câu 1
	A.Ở điều kiện thường, oxi là chất khí không màu, không mùi, không vị, tan ít trong nước và nặng hơn không khí.
	0,5đ

	Câu 2
	B. Tất cả các oxit đều là những oxit axit.  
	0,5đ

	Câu 3
	D. một hay nhiều nguyên tử Hiđro liên kết với gốc axit.
	0,5đ

	Câu 4
	B. Ít tan trong nước.
	0,5đ

	Câu 5
	C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm..). 
	0,5đ

	Câu 6
	A.  Fe   +    2HCl  
[image: image5.wmf]®

    FeCl2  +    H2 
    
	0,5đ

	II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0đ)

	Câu 7
(2,0đ)
	a) - Dung môi là nước.
- Chất tan là muối ăn NaCl.
       - Dung dịch là nước muối thu được.
 b)  Ta có mdd = 3,6 + 26,4 = 30 gam 
      Tìm C% = (3,6: 30) x 100% = 12%

	0,25đ
0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ



	Câu 8
(3,0đ)
	a) Mỗi chất đúng đạt 0,5đ:
  AgNO3 là muối, bạc nitrat

  HCl là axit, axit clohiđric

  Cu(OH)2 là bazơ, đồng (II) hiđroxit

   Na2CO3 là muối, natri cacbonat
b) Mỗi chất đúng đạt 0,25đ
  - Tan trong nước: AgNO3, HCl, Na2CO3.
  - Không tan trong nước: Cu(OH)2
	2,0đ
1,0đ



	Câu 9
(1,0đ)
	- Số mol của 5,4 gam Al là :

nAl = m : M = 5,4 : 27 = 0,2 (mol) 

PTHH của phản ứng là:  

4Al +   3O2 
[image: image6.wmf]¾
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 a. Từ PTHH ta có số mol của khí oxi là : 


[image: image7.wmf])
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Thể tích khí oxi ở đktc cần dùng là:
V = 22,4 . n = 22,4 . 0,15 = 3,36 (lít)
b. 2KMnO4  
[image: image8.wmf]¾
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 K2MnO4 + MnO2  + O2
Theo PTHH: 
[image: image9.wmf])
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	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,5đ



	Câu 10
(1,0đ)
	(1)  2KClO3  
[image: image11.wmf]¾
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 2KCl  +    3O2
(2)  C  +    O2  
[image: image12.wmf]¾

®

¾

0

t

 CO2
(3)  4 P  +    5O2  
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 2 P2O5
(4)   P2O5  +    3H2O 
[image: image14.wmf]¾
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	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
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